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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

TỈNH BẾN TRE 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 59/2017/HSST     

Ngày: 29/9/2017                   
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH BẾN TRE 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Tòng.  

 Các Hội thẩm nhân dân:    1/ Ông Nguyễn Tống Nê.  

                                            2/ Ông Nguyễn Hoàng Phúc. 

 - Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Huỳnh Minh Hiền – Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành. 

 - Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Cao Duyệt Phƣơng – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số  62/2017/HSST ngày 09 tháng 

9 năm 2017 đối với bị cáo: 

- Nguyễn Quang T sinh năm 1995, tại Quảng Nam;  

ĐKTT: Thôn B, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam; 

Chỗ ở: ấp T, xã Th, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh; 

Trình độ học vấn: 12/12;   

Nghề nghiệp: Sinh viên; 

Con ông: Nguyễn Quang Th và bà: Nguyễn Thị B;  

Bị cáo chưa có vợ, con;  

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

* Nguyên đơn dân sự: 

-  Phan Thị Ngọc T, sinh năm 1981. ĐKTT: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bến 

Tre. (vắng mặt) 

- Đặng Thanh L, sinh năm 1979, Võ Thị Mỹ D, sinh năm 1962. Cùng 

ĐKTT: ấp Z, xã L, huyện C, tỉnh Long An. (vắng mặt) 

* Bị đơn dân sự: Bùi Văn C, sinh năm 1962. ĐKTT: Cư xá L, phường X, quận C, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Đại diện theo ủy quyền của ông Bùi Văn C: anh Hồ Văn S, sinh năm 1986. ĐKTT: 

thôn T, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Chỗ ở: phường P, quận T, thành phố Hồ Chí 

Minh. (có mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Quang T bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy 
tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 14/05/2017, Nguyễn Quang T điều khiển 
xe ô tô tải loại 2,3 tấn biển số 51D-071.98 lưu thông trên cầu Rạch Miễu theo 
hướng từ Bến Tre về Tiền Giang có giấy phép lái xe hạng B2 theo quy định. Khi 
lưu thông đến đoạn thuộc ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến 
Tre do thiếu chú ý quan sát phía trước nên T để xe ô tô tải do T điều khiển đụng 
vào phần đuôi xe ô tô INNOVA biển số 62A-049.67 do anh Nguyễn Thanh D điều 
khiển đang dừng trên cầu do các phương tiện lưu thông rất đông. Sau khi bị xe ô tô 
tải biển số 51D-071.98 va chạm từ phía sau, xe ô tô INNOVA biển số 62A-049.67 
chạy trờ tới, phần đầu xe ô tô INNOVA đụng tiếp vào phần đuôi của xe buýt biển 
số 71B-006.64 do anh Nguyễn Thanh H điều khiển đang dừng trên cầu phía trước. 
Hậu quả làm xe ô tô INNOVA biển số 62A-049.67 hư hỏng nặng, 02 xe còn lại hư 
hỏng nhẹ, không có bị thương về người.  

Tại bản kết luận định giá số 414/KL-HĐĐG ngày 07/06/2017 của Hội đồng 
định giá huyện Châu Thành kết luận: 

Xe ô tô INNOVA biển số 62A -049.67 bị hư hỏng sau tai nạn giao thông. 
Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản thiệt hại là 189.437.310 đồng. 

Tại bản kết luận định giá số 367/KL-HĐĐG ngày 25/05/2017 của Hội đồng 
định giá huyện Châu Thành kết luận: 

Xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 bị hư hỏng sau tai nạn giao thông. Hội đồng 
thống nhất xác định giá trị tài sản thiệt hại là 5.800.000 đồng. 

Tại bản kết luận định giá số 413/KL-HĐĐG ngày 07/06/2017 của Hội đồng 
định giá huyện Châu Thành kết luận: 

Xe ô tô tải biển số 51D-071.98 bị hư hỏng sau tai nạn giao thông. Hội đồng 
thống nhất xác định giá trị tài sản thiệt hại là 4.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của 03 xe trong vụ tai nạn giao thông là 
199.237.310 đồng. 

Quá trình điều tra, anh Hồ Văn S, sinh năm 1986 là thay mặt chủ xe ô tô tải 
biển số 51D-071.98 đã thay bị can Nguyễn Quang T thỏa thuận bồi thường cho chị 
Phan Thị Ngọc T là chủ phương tiện xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 với số tiền 
7.800.000 đồng, bồi thường cho anh Đặng Thanh L và chị Võ Thị Mỹ D là chủ 
phương tiện xe ô tô INNOVA biển số 62A-049.67 với số tiền 278.700.000 đồng. 
Hiện chị Phan Thị Ngọc T, anh Đặng Thanh L, chị Võ Thị Mỹ D đã nhận đủ số 
tiền nêu trên và không có yêu cầu gì khác. Anh Hồ Văn S không yêu cầu bị can 
Nguyễn Quang T hoàn trả lại số tiền đã bồi thường cho các nguyên đơn dân sự nêu 
trên. 
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Cáo trạng số 62/KSĐT-TA ngày 06/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã truy tố bị cáo Nguyễn Quang T về tội: “Vi 
phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại 
khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 
bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33; 
Điều 60 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24. tháng.  

Về trách nhiệm dân sự:  

- Ghi nhận anh Hồ Văn S đã thay mặt bị cáo Nguyễn Quang T thỏa thuận 
bồi thường cho chị Phan Thị Ngọc T, là chủ phương tiện xe ô tô buýt biển số 71B-
006.64 với số tiền 7.800.000 đồng; bồi thường cho anh Đặng Thanh L là chủ 
phương tiện xe ô tô INNOVA biển số 62A-049.67 với số tiền 278.700.000 đồng 
xong; chị Phan Thị Ngọc T, anh Đặng Thanh L không có yêu cầu gì khác.  

- Ghi nhận anh Hồ Văn S không yêu cầu bị cáo Nguyễn Quang T hoàn trả 
lại số tiền đã bồi thường cho các bị hại nêu trên. 

Về xử lý vật chứng:  

- Ghi nhận Cơ quan điều tra - Công an huyện Châu Thành đã trả lại cho anh 
Hồ Văn S xe ô tô tải biển số 51D-071.98 cùng giấy đăng ký xe; trả lại cho chị Phan 
Thị Ngọc T xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 cùng giấy đăng ký xe; trả lại cho anh 
Đặng Thanh L xe ô tô INNOVA biển số 62A -049.67 cùng giấy đăng ký xe xong.  

- Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 790148969247 mang tên Nguyễn 
Quang T. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa; 
Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, lời khai nhận của bị cáo T trong quá trình điều tra cũng như 
tại phiên tòa hôm nay thống nhất nhau, phù hợp với các biên bản khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm phương tiện, bản ảnh hiện trường, các kết luận giám 
định, lời khai người làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 
14/5/2017, trên cầu Rạch Miễu, thuộc khu vực ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre, bị cáo T đã điều khiển xe ô tô tải biển số 51D-071.98, 
lưu thông hướng từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang, thiếu chú ý quan sát đã va 
chạm vào xe ô tô hiệu INNOVA biển số 62A -049.67 đang dừng trên cầu và làm 
cho xe ô tô 62A-049.67 chạy tới va chạm tiếp vào xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 
ở phía trước gây tai nạn giao thông. Hậu quả làm cả 03 xe ô tô bị hư hỏng. 

Bị cáo Nguyễn Quang T điều khiển xe ô tô không tuân thủ đúng quy định về 
an toàn giao thông đường bộ, điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát đã va chạm 
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vào xe ô tô hiệu INNOVA biển số 62A-049.67 đang dừng trên cầu và làm cho xe ô 
tô 62A -049.67 chạy trờ tới va chạm tiếp vào xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 ở 
phía trước gây ra tai nạn giao thông là vi phạm quy định tại khoản 23 Điều 8 Luật 
giao thông đường bộ 2008. 

Tại bản kết luận định giá số 414/KL-HĐĐG ngày 07/06/2017; Bản kết luận 
định giá số 367/KL-HĐĐG ngày 25/05/2017; Bản kết luận định giá số 413/KL-
HĐĐG ngày 07/06/2017 của Hội đồng định giá huyện Châu Thành kết luận: Tổng 
giá trị tài sản bị thiệt hại của 03 xe trong vụ tai nạn giao thông là 199.237.310 
đồng. 

Bị cáo Nguyễn Quang T có giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông vận 
tải thành phố Hồ Chí Minh cấp theo quy định. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Quang T đã 
phạm vào tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” 
theo quy định tại khoản 1 Điều 202 của Bộ luật hình sự.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật 
tự an toàn công cộng, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện và nơi 
bị cáo thực hiện tội phạm, gây nên tâm lý bất an cho mọi người khi tham gia điều 
khiển phương tiện giao thông. Nguyên nhân gây ra tai nạn do lỗi của bị cáo khi 
điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát. Hậu quả cả ba xe ô tô bị hư hỏng với tổng 
giá trị bị thiệt hại là 199.237.310 đồng là do hành vi vi phạm pháp luật từ bị cáo 
gây ra. 

Xét về nhân thân của bị cáo: Theo biên bản vi phạm hành chính số 
10918/Quyển số 219 đối với Nguyễn Quang T vi phạm lỗi “Chở người trên buồng 
lái quá số lượng quy định”. Tuy nhiên, căn cứ vào công văn số 1291/CV-CSGT 
ngày 28/9/2017 của Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời: 
Không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quang T về 
hành vi nêu trên. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thay đổi một phần nội dung 
truy tố về phần tiền sự của bị cáo T: Bị cáo T không có tiền sự. Do đó, Hội đồng 
xét xử có đủ cở sở xác định bị cáo Tùng không có tiền sự. 

Xét tình tiết tăng nặng bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  

Xét tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có tình tiết sau: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa 
có tiền án, tiền sự; bị cáo đã tác động chủ xe thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho 
chị Phan Thị Ngọc T số tiền 7.800.000 đồng và anh Đặng Thanh L số tiền 
278.700.000 đồng xong; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các nguyên 
đơn dân sự có đơn bãi nại cho bị cáo là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 
điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự.  

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ 
tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự; không có tình tiết tăng nặng, bị 
cáo có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị 
cáo. Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 
gian mà chỉ cần giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú phối hợp 
cùng với gia đình giám sát cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo, răn đe và phòng 
ngừa chung nên cho bị cáo hưởng án treo là phù hợp.  

Về trách nhiệm dân sự:  



5 

- Ghi nhận chị Phan Thị Ngọc T, anh Đặng Thanh L, chị Võ Thị Mỹ D đã 
nhận bồi thường xong và không có yêu cầu gì thêm. 

- Anh Hồ Văn S không yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã bồi thường cho 
các nguyên đơn dân sự và không có yêu cầu bồi thường do xe ô tô tải biển số 51D-
071.98 bị hư hỏng nên ghi nhận. 

Về xử lý vật chứng:  

- Cơ quan điều tra - Công an huyện Châu Thành đã trả lại cho anh Hồ Văn S 
xe ô tô tải biển số 51D-071.98 cùng giấy đăng ký xe; trả lại cho chị Phan Thị Ngọc 
T xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 cùng giấy đăng ký xe; trả lại cho anh Đặng 
Thanh L xe ô tô INNOVA biển số 62A-049.67 cùng giấy đăng ký xe xong nên ghi 
nhận.  

- Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 790148969247 mang tên Nguyễn 
Quang T. 

* Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Quang T bị kết án nên phải 
chịu án phí là 200.000 đồng.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T phạm tội “Vi phạm quy định về điều 
khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 33; 
Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999; 

1/ Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang T 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án 
treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ 
thẩm (ngày 29/9/2017).  

Giao bị cáo về cho Uỷ ban nhân dân xã T, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh 
giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng với chính quyền 
địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

2/ Về trách nhiệm dân sự: 

- Ghi nhận chị Phan Thị Ngọc T, anh Đặng Thanh L, chị Võ Thị Mỹ D đã 
nhận bồi thường xong và không có yêu cầu gì thêm. 

- Anh Hồ Văn S không yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã bồi thường cho 
các nguyên đơn dân sự và không có yêu cầu bồi thường do xe ô tô tải biển số 51D-
071.98 bị hư hỏng nên ghi nhận. 

3/ Về xử lý vật chứng:  

- Ghi nhận chị Phan Thị Ngọc T đã nhận lại xe ô tô buýt biển số 71B-006.64 
cùng giấy đăng ký xe.  

- Ghi nhận anh Hồ Văn S đã nhận lại xe ô tô tải biển số 51D-071.98 cùng 
giấy đăng ký xe. 



6 

- Ghi nhận anh Đặng Thanh L, chị Võ Thị Mỹ D đã nhận lại xe ô tô 
INNOVA biển số 62A -049.67 cùng giấy đăng ký xe.  

- Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 790148969247 mang tên Nguyễn 
Quang T. 

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

4/ Về án phí: 

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Quang T phải chịu là 200.000 (Hai 
trăm nghìn) đồng. 

Bị cáo, bị đơn dân sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 
tuyên án. Nguyên đơn dân sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ.  

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bến Tre;             

- STP tỉnh Bến Tre; 

- VKSND huyện Châu Thành; 

- Chi cục THADS  huyện Châu Thành; 

- Công an huyện; 

- Bộ phận HS CA huyện;   

- UBND X. T; 

- Những người tham gia tố tụng;                                                      
- Lưu: HS vụ án.                                                                                                                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Tòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


